
ĐÁP ÁN ĐỀ GIỮA KÌ II 2022 - 2023 

CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT – LỚP 10 

I/ TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

MÃ 102 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A D B B B C C A C B C C B C C 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A C B D B A A A D A A D B D C 

 

MÃ 104 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A A C D D A B C A C B D B A D 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ĐA C A D B A B A C D C B D C B 

 

MÃ 106 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A C A D A A A D D A B B D B C 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A C B B B D C C C A B C D C D 

 

MÃ 108 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A A A B C A A B D C B A D D D 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A B C A C D B D B C B C A A A 

 



Mã 101 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A A C C B A D A A D B A A C C 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A A C D B D C D B B B B C C B 

 

MÃ 103 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A A D C A A C D C D B A B A B 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ĐA C A B D C B A C D D C B D B 

 

MÃ 105 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A B C C B C C A B B D D C A A 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A D D C D C D C A D A A B B D 

 

MÃ 107 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ/A D D B C D B C B A C D B A A 

CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ/A B D C A A A A A B C C B A D 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

 

Đề 101, 103, 105, 107. 

 

Câu 1. (1,0 điểm) 

Nội dung Điểm 
Chị Trang không nên sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu hại vì ruộng rau sắp 

thu hoạch, nếu phun thuốc hóa học lúc này thì không đảm bảo thời gian cách 

ly, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn lưu trong sản phẩm từ đó ảnh 

hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.  

0.5 

Chị nên sử dụng kết hợp các biện pháp cơ giới, vật lý và biện pháp sinh học 

(đặc biệt có thể dùng chế phẩm vi sinh) vì các biện pháp đó đảm bảo an toàn 

cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, thân thiện với môi trường. 

 

0.5 

 

Câu 2. (2 điểm) 

Nội dung Điểm 
Bước 1. Làm đất, bón lót 

- Làm đất nhỏ tơi xốp, để ải khô đất để diệt mầm mống nấm bênh trong đất 

- Lên luống bằng 

- Bón phân lót: bón vãi, trộn đều với đất. 

0.5 

Bước 2. Gieo hạt, trồng cây 

- Gieo hạt vãi rải đều mặt luống có thể trồng theo hốc nếu có sẵn cây giống  
0.25 

Bước 3. Chăm sóc 

- Tưới nước giữ ẩm thường xuyên 2 lần/ngày trong 3 -5 ngày đầu sau đó 

giảm số lần tưới 1 lần/ngày. 

- Bón thúc: Dùng đạm hòa nước tưới hoặc rắc đều lên mặt luống rồi tưới 

nước. 

- Vun gốc, làm cỏ thường xuyên 

- Phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công, cơ giới vật lý, biện pháp 

sinh học. 

- Cắt tỉa, loại bỏ những lá úa, bệnh,… 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Bước 4. Thu hoạch đúng thời điểm: Rau không già quá cũng không non 

quá. Thu hái lúc trời mát để đảm bảo chất lượng rau. 
0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đề 102, 104, 106, 108. 

 

Câu 1. (1 điểm) 

Nội dung Điểm 
Anh Nam không nên sử dụng thuốc hóa học để phun vì vườn ổi sắp cho thu 

hoạch, nếu phun thuốc hóa học lúc này thì không đảm bảo thời gian cách ly, 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn lưu trong sản phẩm từ đó sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.  

0.5 

Anh nên áp dụng các biện pháp cơ giới vật lý và biện pháp canh tác, biện 

pháp sinh học (đặc biệt có thể dùng chế phẩm vi sinh) vì các biện pháp này 

đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, thân thiện 

với môi trường.  

0.5 

 

Câu 2. (1 điểm) 

Nội dung Điểm 
Bước 1. Làm đất, bón lót 

- Làm đất nhỏ tơi xốp, để ải khô đất để diệt mầm mống nấm bênh trong đất 

- Lên luống bằng 

- Bón phân lót: bón theo hàng. 

0.5 

Bước 2. Gieo hạt, trồng cây 

- Gieo hạt theo hàng có thể trồng theo hốc nếu có sẵn cây giống  
0.25 

Bước 3. Chăm sóc 

- Tưới nước giữ ẩm thường xuyên 2 lần/ngày trong 3 -5 ngày đầu sau đó 

giảm số lần tưới 1 lần/ngày. 

- Bón thúc: Dùng đạm hòa nước tưới hoặc rắc theo hàng hặc theo hốc cây 

rồi tưới nước. 

- Vun gốc, làm cỏ thường xuyên. 

- Phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công, cơ giới vật lý, biện pháp 

sinh học. 

- Cắt tỉa, loại bỏ những lá úa, sâu, bệnh, lá khuất bóng… 

- Làm giàn: Kiểu chữ X là hợp lý nhất 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

Bước 4. Thu hoạch đúng thời điểm: Quả không già quá cũng không non 

quá. Thu hái quả lúc trời mát để đảm bảo chất lượng quả là tốt nhất. 
0.25 

 


